
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21088891 Nguyễn Song Thái Nam 07/07/2003 0901126614 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nam Phương Việt Tự liên hệ DHDKTD17A

2 22707541 Bùi Tiến Minh Nam 26/11/2004 0376189089 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nam Phương Việt Tự liên hệ DHDKTD18B

3 22677231 Lê Quốc Dũng Nam Công ty Cổ Phần DAKATECHS DHDI18ATT

4 22703631 Võ Hữu Phương Nam 28/06/2004 0345075607 Công ty Cổ Phần DAKATECHS DHDKTD18BTT

5 23738081 Bùi Trung Hiếu Nam 03/11/2005 0765658130 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng SICOM DHDI19D

6 23665231 Nguyễn Bá Trung Nam 05/06/2005 0973563049 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng SICOM DHDI19D

7 22713641 Hứa Nhật Tiến Nam 15/01/2004 0949835323 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng SICOM DHDKTD18B

8 22712291 Nguyễn Quang Khải Nam 23/01/2004 0947400801 Công ty Cổ Phần Hồng Thịnh DHDKTD18B

9 22712591 Nguyễn Thị Diễm Mi Nữ 26/06/2004 0354198409 Công ty Cổ Phần Hồng Thịnh DHDKTD18B

10 22700181 Phạm Phan Thiết Nam 14/09/2004 0856561620 Công ty Cổ Phần Hồng Thịnh DHDKTD18B

11 22685791 Nguyễn Trí Đông Nam 25/06/2004 0357715162 Công ty Cổ Phần TECHNET Tự liên hệ DHDKTD18BTT

12 22717971 Trần Đình Long Nam 18/09/2004 0372814675 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật V.T Tự liên hệ DHDKTD18B

13 22663041 Lê Minh Bảo Nam 26/09/2004 0896617947 Công ty Cổ phần Thương mại Điện Đông Nam Á DHDKTD18A

14 22658121 Trần Anh Khoa Nam 01/01/2004 0338148359 Công ty Cổ phần Thương mại Điện Đông Nam Á DHDKTD18A

15 22700421 Hứa Thiên Bách Nam 18/01/2004 0349498019 Công ty Cổ phần Thương mại Điện Đông Nam Á DHDKTD18B

16 22718591 Nguyễn Khắc Hồng Tâm Nam 30/04/2004 0919810775 Công ty Cổ phần Thương mại Điện Đông Nam Á DHDKTD18B

17 22728901 Nguyễn Minh Tiến Nam 10/01/2004 0896481388 Công ty Cổ phần Thương mại Điện Đông Nam Á DHDKTD18B

18 22719291 Trịnh Ngọc Tuấn Nam 16/10/2004 0353596940 Công ty Cổ phần Thương mại Điện Đông Nam Á DHDKTD18B

19 22707721 Tạ Tấn Tài Nam 30/09/2004 0399352656 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT Tự liên hệ DHDKTD18BTT

20 22731741 Huỳnh Trọng Thành Nam 26/01/2004 0335165657 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT Tự liên hệ DHDKTD18BTT

21 22644231 Phan Đức Tài Nam 16/01/2004 0772936702 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Tự liên hệ DHDKTD18ATT

22 22685861 Ngô Minh Hoàng Nam 25/01/2004 0794951543 Công ty CP Công Nghiệp MECI SÀI GÒN Tự liên hệ DHDKTD18BTT

23 22666791 Võ Phương Nam Nam 02/04/2004 0968570459 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

24 22670011 Lê Thành Duy Nam 23/10/2004 0368394472 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phượng Hải Tự liên hệ DHDKTD18A

25 22721501 Lê Hà Anh Khoa Nam 05/08/2004 0788277077 Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phượng Hải Tự liên hệ DHRB18ATT

26 22644141 Phạm Đức Minh Nam 31/10/2004 0944204283 Công ty CP Thủy Điện Buôn Đôn Tự liên hệ DHDKTD18ATT

27 22651281 Nghiêm Xuân Quốc Anh Nam 17/02/2004 0819912336 Công ty CP Thủy Điện Điện Lực 3 Tự liên hệ DHDKTD18ATT

DANH SÁCH CÔNG TY TTDN ( Đợt 2 )

Lê Ngọc Tuân

SDT: 0934111142

Nguyễn Quân

SDT: 0988260174

Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898

Dương Thanh Long

SDT: 0908839735

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
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--------------------------------------



28 22707231 Nguyễn Hồng Triều Vỹ Nam 15/02/2004 0829318739 Công ty Điện Lực An Phú Đông Tự liên hệ DHDKTD18BTT

29 22721111 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 08/10/2004 0826552086 Công ty TNHH AB ENGINEERING VIỆT NAM Tự liên hệ DHDKTD18B

30 22704741 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 13/10/2004 05822474679 Công ty TNHH AB ENGINEERING VIỆT NAM Tự liên hệ DHDKTD18B

31 22715371 Trần Đăng Hoài Vũ Nam 10/09/2004 0981185747 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Long Thịnh Tự liên hệ DHDKTD18B

32 22712321 Nguyễn Kim Thắng Nam 22/11/2004 0382286657 Công ty TNHH Đại Phúc Vinh Tự liên hệ DHDKTD18BTT

33 22676971 Phạm Quốc Bảo Nam 01/02/2003 0326429205 Công ty TNHH Đầu Tư SDI Tự liên hệ DHRB18ATT

34 22702751 Lê Ngọc Phúc Nam 19/05/2004 0388192801 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18B

35 22689271 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14/03/2004 0383997690 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHRB18ATT

36 22721171 Phạm Hưng Thịnh Nam 25/02/2003 0799392715 Công ty TNHH GOLDENEYE TECHNOLOGIES Tự liên hệ DHRB18ATT

37 22674531 Nguyễn Hoài Đức Nam 11/05/2004 0933856941 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Tự liên hệ DHDKTD18A

38 22726441 Phạm Huỳnh Trường Nam 02/08/2004 0379904947 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Tự liên hệ DHDKTD18A

39 22714971 Lê Đại Minh Nam 15/06/2004 0931913204 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Tự liên hệ DHDKTD18B

40 22701481 Nguyễn Trần Nguyên Nam 15/03/2004 0986763027 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Tự liên hệ DHDKTD18B

41 22706521 Nguyễn Công Thành Nam 28/02/2004 0366352524 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Tự liên hệ DHDKTD18B

42 22683371 Trần Lê Hoàng Nam 10/10/2004 0814485285 Công ty TNHH Giải Pháp Tự Động & Thiết Bị Điều Khiển Tự liên hệ DHDKTD18BTT

43 22665871 Lê Hữu Thiện Nam 24/08/2004 0348058029 Công ty TNHH giải Pháp Tự Động Hóa OMEGA VIỆT NAM Tự liên hệ DHDKTD18BTT

44 22681001 Nguyễn Huy Bình Nam 18/01/2004 0842424207 Công ty TNHH Hồ Trường Phát Tự liên hệ DHDKTD18BTT

45 22676871 Võ Hải Đăng Nam 09/08/2004 0834330234 Công ty TNHH ILAB Tự liên hệ DHDKTD18BTT

46 22684141 Võ Chí Thiện Nam 18/12/2004 0889531834 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Tự liên hệ DHDI18B

47 22727061 Mai Ngọc Trường Nguyên Nam 20/09/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Tự liên hệ DHDKTD18BTT

48 22680601 Võ Hoài Nhân Nam 04/06/2004 0907769038 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Tự liên hệ DHDKTD18BTT

49 22667441 Võ Hoàng Sang Nam 24/02/2004 0704906645 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Tự liên hệ DHDKTD18BTT

50 19471031 Trương Phan Minh Huấn Nam 05/08/2001 0764879230 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHDKTD15B

51 22650181 Nguyễn Lê Trung Hiếu Nam 27/12/2004 0931465978 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHRB18ATT

52 22689971 Nguyễn Vũ Đăng Khoa Nam 18/08/2004 0966521847 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHRB18ATT

53 22725501 Nguyễn Văn Huy Nam 02/07/2003 0977930830 Công ty TNHH Phương Lai Tự liên hệ DHDKTD18ATT

54 22689461 Lâm Quốc Huy Nam 27/05/2004 0832038668 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

55 22669761 Lê Võ Duy Hưng Nam 01/04/2004 0975827203 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

56 22677601 Lâm Hoàng Nghiệp Nam 18/11/2004 0943717835 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

57 22714831 Quách Ngọc Quý Nam 30/06/2004 0344850149 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

58 22669401 Lê Thanh Sơn Nam 02/05/2004 0794238898 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

59 22690701 Trần Minh Tài Nam 29/05/2004 0907724398 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

60 22666361 Nguyễn Văn Thái Nam 06/11/2004 0858016879 Công ty TNHH Sao Đại Nam Tự liên hệ DHDKTD18BTT

Võ Trung Kiên

SDT: 0936151648

Nguyễn Anh Tuấn

SDT: 0937287246



61 23657011 Nguyễn Đức Thắng Nam 10/07/2005 0375109913 Công ty TNHH SUNNIVA SOLUTIONS Tự liên hệ DHDI19B

62 21003825 Nguyễn Quang Tuấn Nam Công ty TNHH TM - CN Thiên Phú Tự liên hệ DHNLTT17A

63 22659511 Huỳnh Tấn Đạt Nam 12/05/2004 0931172682 Công ty TNHH TM - DV - KT - SX O& M Tự liên hệ DHDKTD18ATT

64 22666681 Trần Tiến Đạt Nam 25/07/2004 0931434474 Công ty TNHH TM - DV AUTOSS Tự liên hệ DHRB18ATT

65 22691061 Trần Thịnh Phú Nam 27/02/2004 0837828322 Công ty TNHH TM - DV CMEC DHDKTD18A

66 22706321 Phan Văn Hoài Nam Nam 18/02/2004 0915926880 Công ty TNHH TM - DV CMEC DHDKTD18B

67 22671251 Dư Quốc Liêm Nam 24/11/2002 0847919679 Công ty TNHH TM - TV - XD - Cầu Đường Phước Tiến Tự liên hệ DHRB18ATT

68 22679281 Nguyễn Văn Chung Nam 13/08/2004 0859942304 Công ty TNHH TMDV Đầu Tư IOT DHDKTD18BTT

69 22672561 Nguyễn Đức Hải Nam 30/03/2004 0987496432 Công ty TNHH TMDV Đầu Tư IOT DHDKTD18BTT

70 22683721 Nguyễn Văn Huy Nam 10/11/2003 0347059055 Công ty TNHH TMDV Đầu Tư IOT DHDKTD18BTT

71 22688031 Trần Xuân Tài Nam 28/07/2004 0838171885 Công ty TNHH TMDV Đầu Tư IOT DHDKTD18BTT

72 22711451 Nguyễn Thế Vinh Nam 23/08/2004 0582063301 Công ty TNHH TMDV Đầu Tư IOT DHDKTD18BTT

73 22715531 Trần Diệu Vy Nữ 12/01/2004 0372863540 Công ty TNHH TMDV KỸ THUẬT SX O & M
Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898
DHDKTD18B

74 22642621 Giáp Thành Đạt Nam 22/11/2004 0762629749 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18A

75 22719411 Trần Thành Đạt Nam 12/03/2004 0703693029 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

76 22685001 Huỳnh Văn Sỹ Nam 12/10/2004 0336164296 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

77 22673191 Ngô Ngọc Thạch Nam 22/01/2004 0972113378 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

78 22640861 Phạm Bảo Thành Nam 12/09/2004 0941868746 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHRB18ATT

79 22693181 Trần Ngọc Thành Nam 23/03/2004 0342587839 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHRB18ATT

80 22717361 Nguyễn Đinh Thiên Chiếu Nam 30/04/2004 0385414322 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Điện Thành Đạt
Võ trung Kiên

SDT: 0936151648
DHDKTD18B

81 22709061 Đỗ Khánh An Nữ 19/07/2004 0946749667 Công ty TNHH TV - XD - TM Bình Hưng Tự liên hệ DHDKTD18ATT

82 22706701 Đỗ Nguyên Hạo Nam 27/08/2004 0969293746 Công ty TNHH TV - XD - TM Bình Hưng Tự liên hệ DHRB18ATT

83 22706201 Đỗ Minh Hiếu Nam 10/11/2004 0333633984 Công ty TNHH TV - XD - TM Bình Hưng Tự liên hệ DHRB18ATT

84 22655561 Hoàng Ngọc Hải Đăng Nam 01/08/2004 0375014311 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long Tự liên hệ DHRB18ATT

85 22683211 Nguyễn Hồng Phúc Nam 25/10/2004 0917753515 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long Tự liên hệ DHRB18ATT

86 22665301 Trần Triệu Phát Nam 23/11/2004 0373112031 Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa JIDOKA VIỆT NAM Tự liên hệ DHDKTD18BTT

87 22687991 Nguyễn Đức Tài Nam 17/08/2004 0912681177 Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa JIDOKA VIỆT NAM Tự liên hệ DHDKTD18BTT

88 22693291 Võ Minh Nhựt Nam 03/03/2004 0397348284 Công ty TNHH Thương Mại Tín Dân Tự liên hệ DHDKTD18ATT

89 20109791 Lê Đình Nhật Long Nam Công ty VINAORGANIC Tự liên hệ DHDKTD16BTT

90 22653261 Nguyễn Bùi Tùng Lâm Nam 21/06/2004 0397957375 TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18A

91 22707641 Nguyễn Phúc Hưng Nam Nam 10/03/2004 0587017976 TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18B

Phạm Quốc Nghiệp

SDT: 0909290185

Lê Long Hồ

SDT: 0903917199

Hoàng Đình Khôi

SDT: 0903690934

Nguyễn Ngọc Thiêm

SDT: 0918453621



92 22730251 Đỗ Nguyễn Nam 22/10/2004 0353327544 TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18B

Nguyễn Ngọc Thiêm

SDT: 0918453621




